Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây dựng  công trình: Cải tạo, nâng cấp mặt đường, tiêu thoát nước thôn Bắc, Đoài, Đông, Vân Trai xã Quảng Oai.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
[bookmark: _Toc3298750][bookmark: _Toc4361828] 2. Quy mô đầu tư:
2.1. Quy mô đầu tư:
· Công trình “Nâng cấp, cải tạo đường tiêu thoát nước thôn Bắc, Đoài, Đông, Vân Trai xã Quảng Oai” có tổng chiều dài các tuyến L= l,933km (Bao gồm các tuyến chính, tuyến nhánh, các vuốt rẽ).
· Vận tốc thiết kế: Vtk=20-40km/h.
· Tải trọng thiết kế: Tải trọng đường trục xe 10T; Tải trọng cống HL93.
· Kết cấu mặt đường: Kết cấu mặt đường bê tông nhựa và bê tông xi măng.
· Các hạng mục khác trên tuyến: Nền mặt đường BTN, BTXM, hệ thống tiêu thoát nước, kè chắn nền đường, ATGT và các hạng mục phụ trợ khác.
2.2. Các giải pháp thiết kế:
a. Bình đồ tuyến: Bình đồ, hướng tuyến thiết kế theo hiện trạng hai bên đất công của đường cũ.
b. Trắc dọc: Theo hiện trạng, khống chế cao độ tại các điểm đầu, cuối và các đường giao cắt đảm bảo trắc dọc hài hòa với các công trình hiện trạng dọc hai bên tuyến và hạn chế khối lượng bù vênh, đào đắp.
c. Trắc ngang:
· Tuyến 1: Tại thôn Đoài, chiều dài L= 418,32m; Bmặt= 5,5m; Bnên= (5,50 -:- 6,5)m
· Tuyến 2: Tại thôn Vân Trai, chiều dài L= 305,68m; Bmặt= 3,5 - 5,5mm; Bnền=(4,5 - 5,5) m.
· Tuyến 3: Tuyến đi qua thôn Vân Trai và thôn Lai Bồ chiều dài L=309,61m; Bmặt= 3,75 - 4,5mm; Bnền=(4,5 - 5,5) m.
· Tuyến 4: thuộc thôn Vân Trai, chiều dài L= 188 m; Bnền= Bmặt= (3.0 - :- 4,2)m.
· Tuyến 5: Ngõ 75 thôn Bắc, chiều dài L=57,24m; Bnền= Bmặt= (2.0 -:- 2,2)m.
· Tuyến 6: Ngõ 61 thôn Bắc, chiều dài L=85,89m; Bnền= Bmặt= (2.0 -:- 2,2)m.
· Tuyến 7: Ngõ 47 thôn Bắc; ngõ 76 Thôn Đông, chiều dài L=226,68m; Bnền= Bmặt= (2.0 -:- 2,5)m.
· Tuyến 8: Ngõ 31 thôn Đoài, chiều dài L=73,38m; Bnền= Bmặt= (1,8 -:- 2,5)m.
·  Tuyến 9: Ngõ 21 thôn Đoài, chiều dài L=71,15m; Bnền= Bmặt= (1,6 -:- 2,5)m.
· Tuyến 10: Ngõ 9 Thôn Đoài, chiều dài L=57,55m; Bnền= Bmặt= (3,0 -:- 4,2)m.
· Tuyến 11 (tuyến mương) tại thôn Vân Trai: Cải tạo, sửa chữa mương xây cũ kết hợp đường đi chiều dài L=137m, B mặt + tấm đan = (1,2- l,5)m.
d. Kết cấu mặt đường:
+ Kết cấu mặt đường BTN tăng cường trên đường BTXM cũ: Lớp bê tông nhựa C12,5 dày 7cm; Tưới thấm bám nhựa tiêu chuẩn 1,0kg/m2; Móng đường CPĐD loại I dày 15cm; Bù vênh bằng CPĐD loại I; Lớp mặt đường cũ.
+ Kết cấu mặt đường BTN cạp lề mở rộng và làm mới: Lớp bê tông nhựa C12,5 dày 7cm; Tưới thấm bám nhựa tiêu chuẩn 1,0kg/m2; Móng đường CPĐD loại I dày 15cm; Móng đường CPĐD loại II Dmax37.5 dày 25cm; Đất đồi dày tối thiểu 30cm lu lèn K95.
+ Kết cấu mặt đường BTN tăng cường trên rãnh ngầm (áp dụng cho các tuyến: T1, T2, T3, T4): Lóp bê tông nhựa C12,5 dày 7cm; Tưới thấm bám nhựa Tiêu chuẩn 1,0kg/m2; Móng đường CPĐD loại I dày 15cm; Đan rãnh.
+ Kểt cấu mặt đường BTN tăng cường trên rãnh ngầm (áp dụng cho tuyên T10): Lớp bê tông nhựa C12,5 dày 7cm; Bù vênh BTN C12,5 dày trung bình lem; 2 lóp Lưới cốt sợi thủy tinh cường độ 100KN trên mặt rãnh cũ; Tưới thấm bám nhựa Tiêu chuẩn 0,5kg/m2; Đan rãnh.
+ Kết cấu mặt đường BTXM trên mặt đường cũ BTXM: Bê tông xi măng M250# dày 18cm.
+ Ket cấu mặt đường BTXM trên nền đất: Bê tông xi măng M250# dày 20cm; Lót lóp nilón; Móng đường CPĐD loại I dày 25cm; đắp đất đầm chặt K95 dày tối thiểu 30cm.
e. Kè chắn đất đá hộc xây:
+ Đóng cọc tre D(8-10)cm.
· Đệm đá dăm D<=4cm dày 10cm
· Móng, thân kè bằng đá hộc xây VXM M100.
· Đỉnh kè bố trì gờ chắn BTCT M200#
· Khe phòng lún, lỗ thoát nước.
e. Kè chắn đất Bê tông cốt thép:
+ Đóng cọc tre D(8-10)cm.
· Đệm đá dăm D<=4cm dày 10cm
· Móng, thân kè bằng BTCT dày 20cm.
· Đỉnh kè bố trì gờ chắn BTCT M200#
· Khe phòng lún.
f. Cống thoát nước:
* Cống bản xây B=0,8m:
+ Đệm đá dăm dày 10cm
+ Thân tường gạch xây VXM M75# dày 33cm
+ Trát tường VXM M75# dày l,5cm
+ Mũ mố BTCT M250#
+ Tấm bản BTCT M250#, dày 14cm
h. Hệ thống thoát nước dọc tuyển:
* Hệ thông rãnh thoát nước gạch xây B400 đậy tấm đan BTCT chịu lực đổ tại chỗ, riêng tuyến 11 và đoạn rãnh cải tạo 62m tại thôn Vân Trai sử dụng tấm đan lắp ghép kết cấu như sau:
* Rãnh thoát nước đậy đan B=0.40m:
+ Đệm đá dăm D<=4cm dày 5cm
+ Móng đổ bê tông MI50# dày 15cm
+ Thân rãnh xây gạch VXM 75#
+ Trát tường trong VXM M75#
+ Mũ mổ bê tông cốt thép mác M200#
+ Tấm bản BTCT M250#
* Cống tròn D80cm:
+ Đệm đá dăm dày 10cm tại các vị trí gối đỡ
+ Ống cống BTCT đúc sẵn M300# chiều dài mỗi đốt L=2,5m
i. Hệ thống ATGT:
· Hệ thống biển báo hiệu trên tuyến đường tuân thủ theo QC 41/2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ.
· Hệ thống vạch sơn kẻ đường đảm bảo an toàn giao thông.
	3. Thời hạn hoàn thành: Không quá 270 ngày
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Yêu cầu nhà thầu lập tiến độ chi tiết cho từng hạng mục công trình đảm bảo tổng thời gian thi công không quá 270 ngày kể từ ngày khởi công công trình.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
	Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
	Toàn bộ công tác xây lắp phải thực hiện đúng các Tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.
	Nhà thầu cần tuân thủ đầy đủ theo yêu cầu cảu hồ sơ bản vẽ thiết vẽ thiết kế kỹ thuật thi công đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.
	2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
	2.1. Yêu cầu chung: 
	Thực hiện theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Tiêu chuẩn TCXDVN 371 : 2006 " Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng".
	Nhà thầu cần chuẩn bị bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật lành nghề và nhân lực lao động, vật liệu, công cụ, thiết bị, nhà xưởng... cần thiết cho các công việc tại công trường.
	Nhà thầu phải chấp hành nghiêm chỉnh quy trình, quy phạm về an toàn lao động và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo hiểm, an toàn thi công, an toàn trong phòng chống điện giật, cháy nổ cho người và phương tiện thi công trong công trình theo các quy định hiện hành và về mọi tai nạn, sự cố, kể cả tai nạn lao động xảy ra trong giai đoạn chuẩn bị và thi công. Các nhân lực phục vụ trong thi công phải được kiểm tra sức khoẻ và học an toàn về lao động, phòng chống điện giật, cháy nổ, vệ sinh môi trường...
	Nhà thầu phải bố trí cán bộ kỹ thuật, cán bộ giám sát, cán bộ phụ trách an toàn lao động thường xuyên có mặt tại công trình trong suốt thời gian thi công
	Nhà thầu cần có mặt bằng tổ chức  thi công hợp lý, sáng tạo, bảo đảm tối ưu về chiếm dụng và tận dụng mặt bằng và tổ chức thi công.
	Kiểm tra cao độ thiết kế và kiểm tra độ sai lệch của tim trục công trình trước khi thi công và tiến hành các công tác đo đạc kiểm tra thường xuyên trong quá trình thi công.
	Đảm bảo thu, thoát nước mưa, nước thi công để hiện trường thi công luôn khô ráo, sạch sẽ. Đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự công cộng theo quy định chung của Nhà nước và của địa phương.
	2.2. Lối ra vào công trường
	Lối ra vào công trường phải thể hiện trong bản vẽ thi công và phải theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm... và giữ gìn các đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ.
	2.3. Nhà thầu tự đánh giá mặt bằng công trường:
	Trước khi dự thầu, Nhà thầu phải xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để nghiên cứu đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, các công trình lân cận và các yêu tố khác liên quan ảnh hưởng đến việc đấu thầu. Không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường gây nên.
	Nhà thầu phải bảo đảm và bồi thường các thiệt hại do Nhà thầu gây ra trong quá trình thi công cho phía thứ ba, hoặc tai nạn của người lao động, các hư hại phương tiện vận tải hay bất kỳ thiệt hại nào (kể cả việc lún, nứt công trình bên cạnh).
	2.4. Dọn sạch mặt bằng:
	Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng trước lúc thi công và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện, làm sạch mặt bằng trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công.
	2.5. Định vị:
	Nhà thầu phải xác định vị trí, cao độ của các hạng mục công trình trên cơ sở các số liệu gốc của hiện trường do chủ đầu tư cung cấp và phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của công việc định vị này. Phương pháp đo, thiết bị đo phải phù hợp với mục tiêu và độ chính xác của công tác đo đạc.
	Các số liệu định vị các chi tiết kết cấu cần phải đệ trình trước khi tiến hành thi công.
	Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, phương tiện, nhân lực, nhân viên khảo sát và vật liệu cần thiết để kỹ sư giám sát có thể kiểm tra công tác định vị và những việc liên quan đã làm mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào.
	2.5. Sai số cho phép:
	Các sai số trong đo đạc định vị kết cấu phải nằm trong phạm vi giới hạn cho phép do thiết kế và qui phạm xây dựng hiện hành.
	Nhà thầu phải chịu mọi chi phí cho những việc phát sinh cần phải làm do định vị trí của các cấu kiện không phù hợp với các chỉ dẫn nói trên.
	2.6.Cấu kiện hỏng và sai vị trí: 
		Những cấu kiện bị hư hỏng trong quá trình chuyên chở, dựng lắp sẽ được coi là “lỗi” và Nhà thầu phải thay thế và tự chịu trách nhiệm về kinh phí.
		Cấu kiện thi công xong, có sai số vượt quá sai số cho phép sẽ được coi là “lỗi”. Cấu kiện lỗi sẽ được xử lý bằng cách bổ sung cấu kiện mới và Nhà thầu chịu kinh phí.
	2.7. Bảo hành khả năng của cấu kiện: 
	Dù rằng khả năng chịu tải của cấu kiện nào đó không xác định bằng thí nghiệm. Nhà thầu vẫn có trách nhiệm bảo hành tất cả các cấu kiện theo điều kiện của yêu cầu này và  các quy định hiện hành.
	2.8. Bản vẽ hoàn công: 
	Sau khi kết thúc hạng mục công việc, Nhà thầu phải lập hồ sơ bản vẽ hoàn công. Bản vẽ này phải do bộ máy cán bộ của Nhà thầu kiểm tra đo đạc thực hiện và phải có đầy đủ nội dung:
	- Kích thước hình học theo thiết kế.
	- Độ sai lệch của tim trục theo hai phương.
- Những thay đổi khác so với thiết kế. Những biên bản, chứng chỉ về những thay đổi thiết kế trong quá trình thi công được coi là một phần của bản vẽ hoàn công.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử)
	3.1.Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư:
Tất cả các vật liệu, thiết bị đưa vào thi công công trình phải đảm bảo đúng yêu cầu chất lượng kỹ thuật theo tiêu chuẩn Nhà nước hiện hành (Tiêu chuẩn Việt Nam) theo đúng yêu cầu của thiết kế và hồ sơ mời thầu.
Các vật liệu và các thiết bị khác theo quy định của bản vẽ thiết kế và được ghi trong tiên lượng mời thầu.
	Nhà thầu phải đệ trình các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm định, kiểm tra chất lượng cần thiết của nguyên vật liệu, các sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng. Các chứng chỉ và kết quả kiểm định chất lượng này là các tài liệu cần thiết trong hồ sơ nghiệm thu thanh toán công trình.
	Vật liệu cung cấp cho công trình phải đáp ứng theo đúng các tiêu chuẩn quy phạm quy định hiện hành. Vật tư vật liệu trước khi đưa vào công trình nhà thầu phải đệ trình mẫu phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư.
	3.2.Yêu cầu về máy móc, thiết bị :
	Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị kể cả trang thiết bị phụ trợ và lao động cần thiết cho thi công. Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng, chủng loại, chất lượng thiết bị sử dụng đảm bảo đúng tiến độ. 
	Nhà thầu cần có biểu đồ cung ứng thiết bị thi công chủ yếu để minh chứng sự phù hợp của thiết bị với tiến độ thi công công trình .
	4.Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt :
4.1. Nhà thầu phải có thuyết minh và bảng tiến độ thi công chi tiết bao gồm các nội dung sau:
a) Trình tự thực hiện công việc của nhà thầu và thời gian thi công dự tính cho mỗi giai đoạn chính của công trình;
b) Quá trình và thời gian kiểm tra, kiểm định 
c) Báo cáo kèm theo gồm: báo cáo chung về các phương pháp mà nhà thầu dự kiến áp dụng và các giai đoạn chính trong việc thi công công trình; số lượng cán bộ, công nhân và thiết bị của nhà thầu cần thiết trên công trường cho mỗi giai đoạn chính.
4.2. Nhà thầu phải thực hiện theo Bảng tiến độ thi công chi tiết sau khi Bảng này được chủ đầu tư chấp thuận.
4.3. Nhà thầu phải trình chủ đầu tư xem xét, chấp thuận Bảng tiến độ thi công chi tiết đã cập nhật vào những thời điểm không vượt quá thời gian quy định. Nếu nhà thầu không trình Bảng tiến độ thi công chi tiết đã cập nhật vào những thời điểm trên, chủ đầu tư có thể giữ lại một số tiền trong kỳ thanh toán tiếp theo. Số tiền này sẽ được thanh toán ở kỳ thanh toán kế tiếp sau khi Bảng tiến độ thi công chi tiết này được trình.
4.4. Việc chấp thuận Bảng tiến độ thi công chi tiết của chủ đầu tư sẽ không thay thế các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu có thể điều chỉnh lại Bảng tiến độ thi công chi tiết và trình lại cho chủ đầu tư vào bất kỳ thời điểm nào.
		5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn :
	Đối với công trình đường bộ phải thử nghiệm và kiểm tra theo quy định trước khi đưa vào sử dụng. 
		6. Yêu cầu về phòng, chống cháy nổ :
Phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn về phòng chống cháy nổ cho tất cả các hoạt động tại công trường theo quy định của pháp luật hiện hành. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các sự cố cháy nổ do nhà thầu gây ra
- Bố trí thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật tại công trường.
- Tổ chức nguồn nhân lực phòng cháy chữa cháy và được diễn tập đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy trên công trường.
	7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
Nhà thầu phải bảo đảm vệ sinh môi trường tại công trường, không làm ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh công trình. Mọi chi phí về xử phạt do làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường nhà thầu phải chịu hoàn toàn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ô nhiễm môi trường do nhà thầu gây ra.
	8. Yêu cầu về an toàn lao động
	- Phải có cán bộ chuyên trách về an toàn lao động.
	- Có nội quy về an toàn lao động cho người và thiết bị.	
	- Tổ chức học tập nội quy cho tất cả các đối tượng tham gia công trình.
	- Có trang thiết bị bảo hộ lao động theo quy định.
	9.Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
	Nhà thầu phải có thuyết minh và biểu đồ nhân lực và tiến độ huy động thiết bị phục vụ thi công phù hợp với tiến độ thi công của nhà thầu
Nhà thầu phải sử dụng các cán bộ chủ chốt có tên trong danh sách cán bộ chủ chốt được đề cập tại HSDT để thực hiện các công việc nêu trong danh sách này hoặc sử dụng các cán bộ khác được chủ đầu tư chấp thuận. Chủ đầu tư sẽ chỉ chấp thuận việc đề xuất thay thế cán bộ chủ chốt trong trường hợp có lý do chính đáng, năng lực và trình độ của những người thay thế về cơ bản tương đương hoặc cao hơn các cán bộ được liệt kê trong danh sách.
Nếu chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu buộc thôi việc một hoặc nhiều thành viên trong số nhân viên của nhà thầu với lý do chính đáng, nhà thầu phải bảo đảm rằng nhân viên đó sẽ rời khỏi công trường trong vòng 5 ngày làm việc và không còn mối liên hệ nào với công việc trong hợp đồng.
	10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
            Nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp thi công tổng thể và thuyết minh cho từng hạng mục, có các bản vẽ về biện pháp thi công chi tiết đúng tiến độ đề ra.
	11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
	Nhà thầu phải bố trí cán bộ kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, tất cả các cán bộ giám sát phải Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng, có ít nhất 02 năm kinh nghiệm. 
IV. Các bản vẽ
Hồ sơ Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công và bảng tiên lượng mời thầu phát hành kèm theo Hồ sơ mời thầu này. Nhà thầu phải kiểm tra kỹ về khối lượng mời thầu, so sánh đối chiếu với bản vẽ, bảng tiên lượng mời thầu để lập hồ sơ dự thầu.
	(Ghi chú: Đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống).
[bookmark: _Hlk195688849]V. GHI CHÚ:
	- Giá gói thầu bao gồm 10% thuế VAT. Nhà thầu phải chào giá dự thầu bao gồm 10 % thuế VAT cho gói thầu này. Thuế giá trị gia tăng có thể điều chỉnh tại thời điểm nghiệm thu thanh toán theo quy định hiện hành.

